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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/8/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1014/QĐ-BKHĐT
	03/06/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bổ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	242/TB-VPCP
	10/08/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	681/TTg-KTTH
	01/08/2022
	Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2)
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	5053/VPCP-CN
	10/08/2022
	Về việc thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
	
	

	5
	 Thủ tướng Chính phủ
	376/QĐ-TTg
	17/03/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	6
	Thủ tướng Chính phủ
	679/CĐ-TTg
	31/07/2022
	Công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	7521/BTC-TCDN
	01/08/2022
	Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	7521/BTC-TCDN
	01/08/2022
	Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025
	
	

	9
	Bộ Tài Chính
	48/2022/TT-BTC
	03/08/2022
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	17/9/2022
	

	10
	Bộ Tài Chính
	7852/BTC-HCSN
	08/08/2022
	Hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc CTMT YTDS chuyển về nhiệm vụ chi thường xuyên. bđt
	
	

	11
	Chính phủ
	51/2022/NĐ-CP
	08/08/2022
	Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP
	
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	3965/VPCP-CN
	28/06/2022
	Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ lâm - Tuyên Quang
	
	

	13
	Thủ tướng Chính phủ
	942/QĐ-TTg
	05/08/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030
	
	

	14
	 Chính phủ
	96/NQ-CP
	01/08/2022
	Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị  về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5337/BKHĐT-TH
	02/08/2022
	Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
	
	

	16
	Chính phủ
	698/CĐ-TTg
	04/08/2022
	Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	942/QĐ-TTg
	05/08/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030
	
	

	18
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1392/QĐ-BKHĐT
	09/08/2022
	Quyết định công bố danh mục chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1373/QĐ-BKHĐT
	29/07/2022
	Quyết định về việc đính chính Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15.6.2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu quốc gia
	
	

	20
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	16/2022/TT-BKHĐT
	29/07/2022
	Thông tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31.5.2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15.6.2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	01/8/2022
	

	21
	Thủ tướng Chính phủ
	930/QĐ-TTg
	03/08/2022
	Quyết định phê duyệt Đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-203"
	
	

	22
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	20/2022/BGTVT
	29/07/2022
	Thông tư quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
	01/01/2023
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	5053/VPCP-CN
	10/08/2022
	V/v thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
	
	

	24
	Bộ Tư pháp
	2711/BTP-TCCB
	29/07/2022
	Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BTP hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
	
	

	25
	Chính phủ
	50/2022/NĐ-CP
	02/08/2022
	Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	26
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	18/2022/TT-BKHĐT
	08/08/2022
	Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương
	30/9/2022
	

	27
	Bộ Tư pháp
	2717/BTP-VP
	29/07/2022
	Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
	
	

	28
	Bộ Tư pháp
	2757/BTP-PBGDPL
	02/08/2022
	V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo đảm bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở (Thời gian: ngày 11-12/8/2022 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Plaza Center).
	
	

	29
	Bộ Tư pháp
	2852/BTP-PBGDPL
	09/08/2022
	Về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
	
	

	30
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4016/BTTTT-THH
	01/08/2022
	Về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia- Viet Solutions” năm 2022
	
	

	31
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1846/QĐ-BVHTTDL
	04/08/2022
	Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ Đại Phan của người Sán Dìu
	
	

	32
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1842/QĐ-BVHTTDL
	04/08/2022
	Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa
	
	

	33
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2903/BVHTTDL-KHTC
	04/08/2022
	Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
	
	

	34
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	5/2022/TT-BVHTTDL
	04/08/2022
	Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
	
	

	35
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	05/2022/TT-BNNPTNT
	25/07/2022
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	25/7/2022
	

	36
	Thủ tướng Chính phủ
	922/QĐ-TTg
	02/08/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	
	

	37
	Thủ tướng Chính phủ
	924/QĐ-TTg
	02/08/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
	
	

	38
	Thủ tướng Chính phủ
	923/QĐ-TTg
	02/08/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	39
	Thủ tướng Chính phủ
	18/2022/QĐ-TTg
	02/08/2022
	Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, Quyết định công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	40
	Thủ tướng Chính phủ
	925/QĐ-TTg
	02/08/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	41
	Thủ tướng Chính phủ
	926/QĐ-TTg
	02/08/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
	
	

	42
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4044/BTTTT-KHTC
	03/08/2022
	Về việc Kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	43
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2980/QĐ-BNN-KTHT
	05/08/2022
	Ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
	
	

	44
	Vệ sinh dịch tễ Trung ương
	680/QĐ-VSDTTƯ
	29/07/2022
	QUYẾT ĐỊNHVề việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 160, đợt 161 và 162
	
	

	45
	Thủ Tướng Chính phủ
	680/CĐ-TTg
	01/08/2022
	Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
	
	

	46
	 Thủ Tướng  Chính phủ
	221/TB-VPCP
	01/08/2022
	Thông báo  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (chiều ngày 28/7/2022)
	
	

	47
	 Bộ Y Tế
	5/2022/TT-BYT
	01/08/2022
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
	
	

	48
	Bộ Y Tế
	6/2022/TT-BYT
	01/08/2022
	Quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách
	
	

	49
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2138/QĐ-BGDĐT
	03/08/2022
	Phê duyệt Kế hoạch giáo dục Sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	226/TB-VPCP
	03/08/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại tại cuộc họp với các Bộ, cơ quan có liên quan về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn  và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức dạy văn hóa, dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật
	
	

	51
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	13/2022/TT-BGDĐT
	03/08/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	03/8/2022
	

	52
	Văn phòng Chính phủ
	236/TB-VPCP
	08/08/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa
	
	

	53
	 An toàn thực phẩm
	1886/ATTP-NĐTT
	09/08/2022
	Về viêc tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2022
	
	

	54
	Bộ Công Thương
	4634/BCT-XTTM
	08/08/2022
	Tổ chức 10 Khóa đào tạo về kỹ năng số dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phối hợp với Tập đoàn Meta của VCCI
	
	

	55
	Chính phủ
	95/NQ-CP
	01/08/2022
	Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022
	
	

	56
	Văn phòng Chính phủ
	1047/CĐ-VPCP
	07/08/2022
	Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia gđ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Thời gian: 8 giờ, Thứ Ba, ngày 09 tháng 8 năm 2022.
	
	

	57
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2860/QĐ-BNN-TCLN
	27/07/2022
	Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021
	
	

	58
	Chính phủ
	919/QĐ-TTg
	01/08/2022
	Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.
	
	

	59
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2980/QĐ-BNN-KTHT
	05/08/2022
	Ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
	
	

	60
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5177/BNN-TY
	08/08/2022
	Về việc  chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023
	
	

	61
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5172/BNN-CN
	08/08/2022
	Tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm
	
	

	62
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5202/BNN-TY
	09/08/2022
	Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng DTQG
	
	

	63
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2183/QĐ-BGDĐT
	09/08/2022
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	

	64
	Văn phòng Chính phủ
	683/CĐ-TTg
	01/08/2022
	Công điện về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	
	

	65
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4139/BTTTT-KHTC
	09/08/2022
	Hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2022
	
	

	66
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	10/2022/BKHVCN
	28/07/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ  Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.
	
	

	67
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1957/BKHCN-TĐKT
	03/08/2022
	Tổ chức Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ V và dự kiến trình khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng  Bộ KH&CN.
	
	

	68
	Bộ Tư pháp
	2711/BTP-TCCB
	29/07/2022
	[bookmark: _GoBack]Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BTP hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
	
	

	69
	Bộ Nội vụ
	3733/BNV-TCBC
	05/08/2022
	V/v sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP
	
	



